BẢNG DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG
	Tiêu chí
	Số TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát,...
	Nơi ban hành hoặc nhóm, cá nhân thực hiện
	Ghi chú

	Tiêu chuẩn 1

	Tiêu chí 1.1
	1
	[H1-1.1-01] 
	Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2021 định hướng đến năm 2025
	Số 65/KH-MNS2TY ngày 27/08/2020
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	2
	[H1-1.1-02] 
	Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; Kế hoạch phát triển nhà trường năm học 2020-2021
	Số 64b/KH-TMNS2TY ngày 07/9/20217; 
Số 61a/KH-TMNS2TY ngày 12/9/2018; 
Số 68a/KH-TMNS2TY ngày 12/9/2019;
Số 24c/KH-TMNS2TY ngày 9/9/2020;
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	3
	[1.1-03] 
	 Bảng tin của nhà trường
	Năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	QS thực tế

	
	4
	[1.1-04] 
	Website:https://edu.viettel.vn/dbn-dienbien-mnso2thanhyen
	Năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	Máy tính

	
	5
	[H1-1.1-05] 
	Hồ sơ hội đồng trường 
	Nhiệm kỳ: 2016 - 2021

	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	6
	[H1-1.1-06] 
	Nghị quyết Hội nghị công nhân viên chức
	Từ năm học 2016-2017
đến năm học 2020-2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	7
	[H1-1.1-07] 
	Biên bản họp ban đại diện cha mẹ học sinh
	Từ năm học 2016-2017
đến năm học 2020-2021
	Ban đại diện cha mẹ học sinh
	

	Tiêu chí 1.2
	1
	[H1-1.2-01] 
	 Hồ sơ hội đồng trường 
	Nhiệm kỳ: 2016 - 2021

	- Phòng GDĐT huyện Điện Biên; 

	

	
	2
	[H1-1.2-02] 
	Hồ sơ hội đồng thi đua khen thưởng
	Từ năm học 2016-2017
đến năm học 2020-2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	3
	[H1-1.2-03] 
	Hồ sơ hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp trường
	Từ năm học 2016-2017
đến năm học 2020-2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	4
	[H1-1.2-04] 
	Hồ sơ hội đồng tư vấn
	Năm học 2020-2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	5
	[H1-1.2-05] 
	Báo cáo tổng kết năm học
	Số 38/BC-MNS2TY ngày 20/05/2017;
 Số 40a/BC-MNS2TY ngày 21/5/2018; 
Số 48/BC-MNS2TY ngày 21/5/2019; 
Số 167/BC-MNS2TY ngày 08/7/2020; 
Số 33a/BC-MNS2TY ngày 26/5/2021.
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	Tiêu chí 1.3
	1
	[H1-1.3-01] 
	Hồ sơ công đoàn 
	Từ năm học 2016-2017
đến năm học 2020-2021
	 Công đoàn trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	2
	[H1-1.3-02] 
	Hồ sơ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	Từ năm học 2016 -2020
	 Chi đoàn trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	3
	[H1-1.3-03] 
	Quyết định xếp loại Công đoàn; Biên bản đoàn thanh niên
	Từ năm học 2016 -2020
	 Công đoàn, ĐTNCSHCM trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	4
	[H1-1.3-04] 
	Hồ sơ chi bộ
	Từ năm học 2016 -2020
	 Chi bộ MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	5
	[H1-1.3-05] 
	Quyết định xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo.
	QĐ số 90-QĐ ĐU ngày 28/12/2017; QĐ số 109-QĐ ĐU ngày 03/01/2018; QĐ số 136-QĐ ĐU ngày 30/12/2019; QĐ số 48-QĐ ĐU ngày 16/12/2020; 
	Ban thường vụ Đảng ủy  xã Thanh Yên
	

	
	6
	[H1-1.3-06] 
	Báo cáo tổng kết công đoàn
	Số 14/BC-CĐCS ngày 20/05/2018; Số 15/BC-CĐCS ngày 21/05/2019; Số 15/BC-CĐCS ngày 02/06/2020;
	 Công đoàn trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	 Tiêu chí 1.4
	1
	[H1-1.4-01] 
	Quyết định bổ nhiệm  của Hiệu trưởng
	Số 3394/QĐ-UBND ngày 01/08/2014 
Số 2889:/QĐ-UBND ngày 29/10/2018
	Ban TC chính quyền tỉnh Lai Châu; UBND huyện Điện Biên; Sở Nội Vụ
	

	
	2
	[H1-1.4-02] 
	Quyết định bổ nhiệm của Phó hiệu trưởng
	Hoàng Thị Hà: Số: 620/QĐ-UBND ngày 06/03/2017;
 'Hà Thị Thúy: Số 2365/QĐ-UBND ngày 01/10/2021
	Ban TC chính quyền tỉnh Lai Châu; UBND huyện Điện Biên; Sở Nội Vụ
	

	
	3
	[H1-1.4-03] 
	Quyết định v/v thành lập tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng 
	Năm học: 2017-2018 đến năm học 2020-2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	4
	[H1-1.4-04] 
	Kế hoạt chỉ đạo chuyên môn.
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	5
	[H1-1.4-05] 
	Hồ sơ kiểm tra nội bộ
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	Phòng PHT 2

	 Tiêu chí 1.5
	1
	[H1-1.5-01] 
	Hồ sơ quản lý trẻ em
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	2
	[H1-1.5-02] 
	Kế hoạch giáo dục trẻ em; Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	3
	[H1-1.5-03] 
	Hồ sơ quản lý trẻ em học hòa nhập
	Năm học 2017 - 2018
Năm học 2018 - 2019 
 Năm học 2019-2020
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	Tiêu chí 1.6
	1
	[H1-1.6-01] 
	 Hồ sơ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	Lưu phòng VT

	
	2
	[H1-1.6-02] 
	Hồ sơ phổ cập giáo dục
	Năm 2020
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	3
	[1.6-03] 
	Hồ sơ quản lý tài sản, tài chính
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	Lưu 
phòng KT

	
	4
	[H1-1.6-04] 
	Hồ sơ quản lý các văn bản
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	Lưu phòng VT

	
	5
	[H1-1.6-05] 
	Quy chế chi tiêu nội bộ
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	6
	[1.6-06] 
	Phần mềm Misa;  Phần mềm CSDL quốc gia, QLVB
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	KT, máy tính PHT

	
	7
	[H1-1.6-07] 
	Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục 2016 - 2021
	Năm 2015
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	8
	[H1-1.6-08] 
	Kế hoạch tiếp nhận khoản vận động tài trợ
	Năm học 2020- 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	                           Tiêu chí 1.7
	 1
	[H1-1.4-04] 
	Kế hoạt chỉ đạo chuyên môn.
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	2
	[H1-1.7-01] 
	Quyết định phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên, nhân viên
	Từ năm học 2017 -2018
đến năm học 2021 - 2022
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	3
	[1.7-02] 

	Quyết định giao dự toán hàng năm
	Từ năm học 2017 -2018
đến năm học 2021 - 2022
	Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên

	Phòng kế toán

	
	4
	[H1-1.2-05] 
	Báo cáo tổng kết năm học
	Số 38/BC-MNS2TY ngày 20/05/2017;
 Số 40a/BC-MNS2TY ngày 21/5/2018; 
Số 48/BC-MNS2TY ngày 21/5/2019; 
Số 167/BC-MNS2TY ngày 08/7/2020; 
Số 33a/BC-MNS2TY ngày 26/5/2021.
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên

	

	Tiêu chí 1.8
	1
	[H1-1.8-01] 
	Kế hoạch chương trình nhà trường
	Từ năm học 2019 -2020
đến năm học 2021 - 2022
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	2
	[H1-1.5-02] 
	Kế hoạch giáo dục trẻ em
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	3
	[H1-1.1-05] 
	Hồ sơ hội đồng trường
	Nhiệm kỳ: 2016 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	4
	[H1-1.4-05] 
	Hồ sơ kiểm tra nội bộ (Biên bản kiểm tra tổ)
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	Tiêu chí 1.9
	1
	[H1-1.1-06] 
	Quy chế dân chủ trong trường học;Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
	Năm học 2017-2018
đến Năm học 2020-2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	2
	[H1-1.2-05] 
	Báo cáo tổng kết năm học
	Số 38/BC-MNS2TY ngày 20/05/2017;
 Số 40a/BC-MNS2TY ngày 21/5/2018; 
Số 48/BC-MNS2TY ngày 21/5/2019; 
Số 167/BC-MNS2TY ngày 08/7/2020; 
Số 33a/BC-MNS2TY ngày 26/5/2021.
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên

	

	
	3
	[H1-1.9-01] 
	Quy chế dân chủ trong trường học;Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	Tiêu chí 1.10

	1
	[H1-1.10-01] 
	Phương án đảm bảo an ninh trật tự. 
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	 

	
	2
	[H1-1.10-02] 
	Phương án vệ sinh an toàn thực phẩm
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	 

	
	3
	[H1-1.10-03] 
	Phương án an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	
'-Trường MN Số 2 xã Thanh Yên
	 

	
	4
	[H1-1.10-04] 
	Phương án an toàn phòng, chống cháy nổ.
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	 

	
	5
	[H1-1.10-05] 
	Phương án an toàn phòng, 
chống thảm họa, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	 

	
	6
	[H1-1.10-06] 
	Phương án phòng, chống dịch bệnh 
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	 

	
	7
	[H1-1.10-07] 
	Phương án phòng, chống bạo lực trong nhà trường
	Từ năm học 2016 -2017
đến năm học 2020 - 2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	 

	
	8
	[H1-1.10-08] 
	Bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể
	Năm 2019
	 Chi cục VSATTP tỉnh Điện Biên; Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	 

	
	9
	[1.10-09] 
	Hộp thư góp ý
	Năm 2020-2021
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	QS thực tế

	
	10
	[H1-1.2-05] 
	Báo cáo tổng kết năm học
	Số 38/BC-MNS2TY ngày 20/05/2017;
 Số 40a/BC-MNS2TY ngày 21/5/2018; 
Số 48/BC-MNS2TY ngày 21/5/2019; 
Số 167/BC-MNS2TY ngày 08/7/2020; 
Số 33a/BC-MNS2TY ngày 26/5/2021.
	 Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	 


	Tiêu chuẩn 2

	Tiêu chí 2.1
	1
	[H2-2.1-01]
	Quyết định tuyển dụng; Bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ bồi dưỡng quản lý giáo dục, bằng trung cấp lý luận chính trị của hiệu trưởng của hiệu trưởng.
	+ Số 2421/QĐ-SNV ngày 8/9/2005
 + Số 187057 Ngày 27/07/2019
 + Số 041147QL/HVCT Ngày 2/6/2011                                        - Số hiệu 187155 Ngày 28/07/2018
	 - Sở nội vụ                                              Trường ĐHSPHN2                      Trường CĐSP ĐB                                               Trường Chính trị tỉnh ĐB                                                                                                                      UB nhân dân huyện ĐB                                          
	

	 
	2
	[H2-2.1-02]
	Quyết định tuyển dụng; Bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ bồi dưỡng quản lý giáo dục, bằng trung cấp lý luận chính trị của phó hiệu trưởng.
	- Hà Thị Thúy:  
+ Số 1369/QĐ-TC Ngày 01/10/2002
+ Số A0010488 Ngày 27/6/2008
+ Số 000046 ngày 9/7/2014
+ Số 041156 QL/HVCT-HCQG Ngày 2/6/2011.
- Hoàng Thị Hà
+ Số 71/QĐ-SNV ngày 13/2/2007
+ Số 187057 Ngày 27/7/2019                          + Số 454235 Ngày 22/3/2019
	 - UBND tỉnh lai châu                                      - Đại học sư phạm HN                       
- Trường CĐSP Điện Biên                                              - Trường Chính trị tỉnh ĐB                                                        - Sở nội vụ                                                                 - UB nhân dân huyện ĐB                    - Trường ĐHSP Hà Nội 2                      
	

	 
	3
	[H2-2.1-03]
	Biểu tổng hợp GV, NV đánh giá xếp loại chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
	Từ năm học 2016 - 2017
đến năm học 2020 - 2021
	Trường Mn số 2 xã Thanh Yên
	

	 
	4
	[H2-2.1-04]
	Đánh giá, xếp loại chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hàng năm của Phòng GD&ĐT, giấy khen các cấp của BGH.
	Từ năm học 2016 - 2017
đến năm học 2020 - 2021
	- Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên
- Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	 
	5
	[H2-2.1-05]
	 Các văn bản tổ chức BDCM của BGH, giấy chứng nhận BDTX.
	Từ năm học 2016 - 2017
đến năm học 2020 - 2021
	Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên
	

	Tiêu chí 2.2
	1
	[H2-2.2-01]
	Bằng tốt nghiệp chuyên môn của giáo viên.
	Năm 2020 – 2021
	 Trường ĐHSP HN       T ĐHSP HN 2                
TĐH Tây Bắc                
Cao đẳng SP ĐB      
	

	
	2
	[H2-2.2-02]
	Bảng tổng hợp kết quả xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
	Từ năm học 2016 - 2017
đến năm học 2020 - 2021
	- Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	Tiêu chí 2.3
	1
	[H2-2.3-01]
	Quyết định y sỹ, kế toán, văn thư, hợp đồng lao động nhân viên nấu ăn.
	Số 307/QĐ-SNV ngày 28/2/2008                                    Số 1647/QĐ-UBND ngày 20/4/2015                                      Số 3563/QĐ-UBND ngày 14/9/2012                                    Số 37/HĐ-MSS2TY Ngày 31/7/2020
	- SNV                                      - UBND huyện ĐB
	

	
	2
	[H2-2.3-02]
	Quyết định thành lập ban quản lý ăn bán trú.
	  QĐ số 25 QĐ/HTTrMN ngày 4/8/2020
	Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	3
	[H2-2.3-03]
	 Hồ sơ hợp đồng nấu ăn
	Từ năm học 2016 - 2017
đến năm học 2020 - 2021
	Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	4
	[H2-2.3-04]
	 Bảng tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại viên chức của nhân viên
	Từ năm học 2016 - 2017
đến năm học 2020 - 2021
	Trường MN số 2 xã Thanh Yên
	

	
	5
	[H2-2.3-05]
	  Văn bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ của nhân viên
	 Số 919134/GD-ĐT Ngày 15/10/2006                                   Số hiệu A404618 ngày 17/09/2012                                   Số hiệu 668495 Ngày 23/10/2014
	 - Trường DDHTM Hà Nội     - Trường CĐCN Bắc Hà                                    - Trung học Y tế ĐB
	

	
	6
	[H2-2.3-06]
	 Giấy chứng nhận tập huấn PCCC, công văn mở lớp tham gia tập huấn nghiệp vụ kế toán, y sỹ, VSATTP. Kết quả học tập bồi dưỡng của nhân viên.
	Từ năm học 2016 - 2017
đến năm học 2020 - 2021
	- Bộ nội vụ
- Trường ĐHTC ngân hang Hà Nội
- Trường MN số 2 xã Thanh Yên
- Công an Tỉnh ĐB
	

	Tiêu chuẩn 3

	Tiêu chí 3.1
	1
	[H3-3.1-01] 
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Số TO 0565/QSDĐ ngày 03/7/2009
	Sở tài nguyên môi trường tỉnh Điện Biên
	

	
	
	[3.1-02] 
	Quan sát thực tế
	Năm học 2020-2021
	Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên
	

	
	2
	[H3-3.1-03] 
	Sơ đồ mặt bằng tổng thể nhà trường
	Từ năm học 2016-2017
đến năm học 2020-2021
	 Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên
	Máy tính PHT 2, 

	
	3
	[H3-3.1-04] 
	Bảng thống kê  số liệu diện tích toàn trường
	Từ năm học 2016-2017
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